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* GV: Lò Thị Xiến

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân trò 

chuyện với trẻ bản làng nơi trẻ sống
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ, 
chơi-Thể 
dục buổi 
sáng

(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 
-  Lưng (Bụng): Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, 
sang trái
 - Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Tập với hoa tay theo nhạc bài “Quê hương tươi đẹp” vào thứ 2, 3, 4, 5, 6
- Chơi trò chơi “oản tù tì”
- Thứ 2 Chào cờ.

Hoạt động 
học

(30-40p)

THỂ DỤC
- Bật tại chỗ - 
ném trúng đích 
ngang bằng 1 tay

- Bật nhảy từ 
trên cao xuống 

30-35cm – Ném 
trúng đích ngang 

bằng 1 tay

KPXH
Trò chuyện về 

quê hương Điện 
Biên của bé

TẠO HÌNH 
Làm nón lá 

(EDP)

VĂN HỌC
Thơ: Bức 
tranh quê

ÂM NHẠC
- NDTT: Múa: inh 
lả ơi.
- NDKH: NH: Em 
yêu mùa hè quê em
- TCÂN: Bước 
nhẩy vui nhộn

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Nhà 
sàn
- TCVĐ: Gió 
thổi
- Chơi tự do: 
Hột hạt, lá cây, 
nước, đồ chơi 
ngoài trời

- Quan sát: Cây 
hoa sử quân tử
- TCVĐ
Chuyền bóng – 
Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi tự do: Lá 
cây, nước, bèo, 
cát, đồ chơi 
ngoài trời

- TCVĐ:
Lộn cầu vồng 
– Trời mưa 
- Chơi tự do: 
Rơm, hột hạt, 
lá cây, nước, 
sỏi, đồ chơi 
ngoài trời

- Quan sát: 
cây hoa giấy
- TCVĐ
Gieo hạt - 
Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do: 
Hột hạt, lá 
cây, nước…

- TCVĐ: 
Bắt bướm - Cáo ơi 
ngủ à
- Chơi tự do: Phấn, 
bóng, vòng, sỏi, lá 
cây



Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chơi, hoạt 
động ở 
các góc

(40 - 50p)

1. Góc XD: Xây 
làng bản
2. Góc PV: Bán 
hàng, bế em
3. Góc NT: Vẽ 
nhà sàn, đồi 
núi
4. Góc HT: Xem 
tranh về bản 
làng.

1. Góc XD: Xếp 
nhà sàn
2. Góc PV: Bác 
sĩ, nấu ăn
3. Góc NT: Vẽ 
cánh đồng lúa 
4. Góc HT: Bé 
đọc sách, xem 
tranh về chủ đề.
5. Góc thiên 
nhiên: Trồng 
rau

1. Góc XD: 
Xây bản làng
2. Góc PV: Gia 
đình, bán hàng
3. Góc NT: 
Hát, múa, 
VĐTN một số 
bài hát trong 
chủ đề
4. Góc thiên 
nhiên: Chăm 
sóc cây

1. Góc XD: 
Xếp hình 
ngôi nhà
2. Góc PV: 
Cửa hàng 
bách hóa
3. Góc NT: 
hát các bài 
hát về quê 
hương.
4. Góc HT: 
Ôn các số từ 
1-5

1. Góc PV: Gia 
đình, bán hàng… 
2. Góc XD: Lắp 
ghép các kiểu nhà
3. Góc HT: Bé đọc 
sách, đọc chữ cái...
4. Góc NT: Hát, 
múa một số bài hát 
trong chủ đề

Ăn trưa
(60 - 70p)

-Trẻ kê bàn ghế cùng cô, chuẩn bị đồ dùng, cho trẻ rửa tay bằng xà phòng,
rửa mặt. Trò chuyện với trẻ về cách cầm bát, thìa và ăn không làm rơi vãi thức ăn, 
ăn gọn gàng, giới thiệu các món ăn... Dạy trẻ một số hành vi tốt trong ăn uống

Ngủ trưa
(140 -150p)

- Trẻ cùng cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ, quan tâm trẻ 
khó ngủ, ngủ đủ thời gian, khi ngủ dậy cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng

Ăn phụ
(20 - 30p)

- Khuyến khích trẻ lớn kê, xếp bàn ghế chuẩn bị đồ dùng cùng cô. Cho trẻ ăn
theo thực đơn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn, không nói chuyện khi ăn

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích 

(70 - 80p)

- LQKTM: Trò 
chuyện về quê 
hương Điện 
Biên của bé
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích 
- Nêu gương 
cuối ngày, bình 
cờ

- Trải nghiệm  
Làm ngôi nhà 
từ vỏ hộp sữa 
và bìa catton
-  Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Nêu gương 
cuối ngày, 
bình cờ

 - Trò chơi mới:
Tiến lùi
-  Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Nêu gương 
cuối ngày, 
bình cờ

 - Ca dao: Tháp 
mười đẹp nhất 
bông sen
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Nêu gương cuối 
ngày, bình cờ

- Ôn kiến 
thức: Vận 
động theo 
nhạc “inh lả 
ơi”
- Cho trẻ chơi 
theo ý thích
- Bình cờ, phát 
bé ngoan cuối 
tuần 

Trả trẻ
(60 - 70)

- Cô cho trẻ hát, đọc thơ, chơi trò chơi dân gian. Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ 
thích - cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong 
ngày. Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học đều...

TỔ PHÓ
(Ký duyệt)

Vũ Thị kim oanh

NGƯỜI LẬP

                            Lò Thị Xiến
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